	TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

	KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

	Dùng chung cho các bộ sách hiện hành

	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

	Lưu ý: Đánh dấu üvào ô ¨ với mỗi nhận định

	PHẦN ĐỀ

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Di truyền học và các tính trạng ở người.

	
	a. Tính trạng ở người thường được quyết định bởi nhiều gen khác nhau.
	¨
	¨

	
	b. Tính trạng da màu không được di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Tính trạng chiều cao được ảnh hưởng bởi cả yếu tố di truyền và môi trường.
	¨
	¨

	
	d. Tính trạng tóc xoăn luôn di truyền theo kiểu gen trội.
	¨
	¨

	2
	Bệnh và tật di truyền ở người.

	
	a. Bệnh di truyền luôn được truyền từ bố mẹ sang con cái.
	¨
	¨

	
	b. Bệnh bạch tạng là do thiếu hụt melanin trong cơ thể.
	¨
	¨

	
	c. Hội chứng Turner chỉ ảnh hưởng đến nam giới.
	¨
	¨

	
	d. Hội chứng Down là do đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
	¨
	¨

	3
	Nguyên nhân gây bệnh di truyền.

	
	a. Đột biến gen có thể gây ra bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Tác nhân môi trường không ảnh hưởng đến sự phát sinh bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Các bệnh di truyền chỉ do các yếu tố nội tại của cơ thể gây ra.
	¨
	¨

	
	d. Tia UV có thể gây đột biến gen dẫn đến bệnh di truyền.
	¨
	¨

	4
	Vai trò của di truyền học trong y học.

	
	a. Di truyền học giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Di truyền học không liên quan đến việc nghiên cứu các bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Kiến thức di truyền học không có ứng dụng trong y học hiện đại.
	¨
	¨

	
	d. Di truyền học chỉ nghiên cứu về các bệnh do đột biến gen.
	¨
	¨

	5
	Cách phòng ngừa bệnh di truyền.

	
	a. Sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất không ảnh hưởng đến sức khỏe di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Tránh tiếp xúc với các tác nhân gây đột biến gen giúp giảm nguy cơ mắc bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Không có cách nào để phòng ngừa bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	d. Kiểm tra di truyền trước khi sinh có thể giúp phòng ngừa bệnh di truyền.
	¨
	¨

	6
	Ảnh hưởng của bệnh di truyền đến xã hội.

	
	a. Bệnh di truyền có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh.
	¨
	¨

	
	b. Bệnh di truyền không ảnh hưởng đến năng suất lao động của xã hội.
	¨
	¨

	
	c. Bệnh di truyền có thể làm tăng chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe.
	¨
	¨

	
	d. Các bệnh di truyền không gây gánh nặng kinh tế cho xã hội.
	¨
	¨

	7
	Các hội chứng di truyền ở người.

	
	a. Hội chứng Down là do có thêm một nhiễm sắc thể 21.
	¨
	¨

	
	b. Hội chứng Turner là do mất một nhiễm sắc thể X ở nữ giới.
	¨
	¨

	
	c. Hội chứng Klinefelter chỉ ảnh hưởng đến nữ giới.
	¨
	¨

	
	d. Hội chứng Down không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ.
	¨
	¨

	8
	Yếu tố di truyền và tác động của môi trường.

	
	a. Môi trường sống không ảnh hưởng đến biểu hiện của gen.
	¨
	¨

	
	b. Yếu tố di truyền quyết định hoàn toàn tính trạng của một cá thể.
	¨
	¨

	
	c. Môi trường và di truyền cùng ảnh hưởng đến sự phát triển của tính trạng.
	¨
	¨

	
	d. Chỉ có di truyền mới ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh di truyền.
	¨
	¨

	9
	Luật Hôn nhân và Gia đình liên quan đến di truyền học.

	
	a. Luật Hôn nhân và Gia đình cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời để tránh các bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Luật Hôn nhân và Gia đình không có quy định về việc kết hôn liên quan đến yếu tố di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Quy định về cấm kết hôn gần huyết thống nhằm ngăn ngừa bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	d. Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép lựa chọn giới tính thai nhi.
	¨
	¨

	10
	Ứng dụng di truyền học trong nông nghiệp.

	
	a. Di truyền học không có ứng dụng trong việc cải thiện giống cây trồng.
	¨
	¨

	
	b. Di truyền học giúp tạo ra các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất cao.
	¨
	¨

	
	c. Sử dụng di truyền học có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cây trồng và vật nuôi.
	¨
	¨

	
	d. Di truyền học không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
	¨
	¨

	11
	Đặc điểm di truyền ở người.

	
	a. Tính trạng da màu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường.
	¨
	¨

	
	b. Tính trạng màu mắt chỉ do một gen quyết định.
	¨
	¨

	
	c. Tính trạng nhóm máu được di truyền theo quy luật trội lặn.
	¨
	¨

	
	d. Tính trạng chiều cao ở người bị ảnh hưởng bởi nhiều gen khác nhau.
	¨
	¨

	12
	Các bệnh di truyền phổ biến.

	
	a. Hội chứng Down là do có thêm một nhiễm sắc thể 21.
	¨
	¨

	
	b. Bệnh xơ nang là do đột biến gen trội.
	¨
	¨

	
	c. Bệnh Huntington là do đột biến gen lặn.
	¨
	¨

	
	d. Bệnh máu khó đông là do đột biến gen nằm trên nhiễm sắc thể X.
	¨
	¨

	13
	Ảnh hưởng của đột biến gen đến sức khỏe.

	
	a. Đột biến gen có thể gây ra các bệnh di truyền nghiêm trọng.
	¨
	¨

	
	b. Đột biến gen không bao giờ có lợi cho sức khỏe.
	¨
	¨

	
	c. Một số đột biến gen có thể làm tăng khả năng chống lại bệnh tật.
	¨
	¨

	
	d. Đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến người mang gen đột biến.
	¨
	¨

	14
	Cách phát hiện bệnh di truyền.

	
	a. Xét nghiệm gen có thể phát hiện đột biến di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Chẩn đoán hình ảnh không thể phát hiện bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Kiểm tra di truyền trước sinh có thể giúp phát hiện các bệnh di truyền ở thai nhi.
	¨
	¨

	
	d. Bệnh di truyền chỉ có thể phát hiện sau khi sinh.
	¨
	¨

	15
	Đặc điểm của bệnh di truyền lặn.

	
	a. Bệnh di truyền lặn không bao giờ ảnh hưởng đến người mang gen.
	¨
	¨

	
	b. Bệnh di truyền lặn có thể biểu hiện ngay cả khi chỉ có một nhiễm sắc thể mang gen đột biến.
	¨
	¨

	
	c. Người mang gen lặn có nguy cơ cao hơn mắc bệnh di truyền lặn.
	¨
	¨

	
	d. Bệnh di truyền lặn chỉ biểu hiện khi cả hai nhiễm sắc thể đều mang gen đột biến.
	¨
	¨

	16
	Ảnh hưởng của bệnh di truyền đến đời sống.

	
	a. Bệnh di truyền có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh.
	¨
	¨

	
	b. Bệnh di truyền không ảnh hưởng đến khả năng lao động của người bệnh.
	¨
	¨

	
	c. Người mắc bệnh di truyền thường có tuổi thọ ngắn hơn.
	¨
	¨

	
	d. Bệnh di truyền luôn dẫn đến tử vong sớm.
	¨
	¨

	17
	Các phương pháp điều trị bệnh di truyền.

	
	a. Phẫu thuật không thể chữa trị các bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	b. Liệu pháp gen có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	c. Thuốc có thể giúp kiểm soát triệu chứng của bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	d. Không có phương pháp điều trị nào cho bệnh di truyền.
	¨
	¨

	18
	Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đột biến gen.

	
	a. Tia UV có thể gây ra đột biến gen.
	¨
	¨

	
	b. Ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến đột biến gen.
	¨
	¨

	
	c. Hóa chất độc hại có thể làm tăng nguy cơ đột biến gen.
	¨
	¨

	
	d. Thực phẩm bẩn không ảnh hưởng đến đột biến gen.
	¨
	¨

	19
	Quy định pháp luật về di truyền học.

	
	a. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần.
	¨
	¨

	
	b. Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép lựa chọn giới tính thai nhi.
	¨
	¨

	
	c. Quy định pháp luật không có ảnh hưởng đến việc ngăn ngừa bệnh di truyền.
	¨
	¨

	
	d. Các quy định về di truyền học không ảnh hưởng đến chính sách y tế cộng đồng.
	¨
	¨

	20
	Vai trò của di truyền học trong bảo tồn giống nòi.

	
	a. Di truyền học giúp bảo tồn và phát triển các giống loài quý hiếm.
	¨
	¨

	
	b. Di truyền học không có vai trò trong việc bảo tồn giống nòi.
	¨
	¨

	
	c. Kiến thức di truyền học giúp ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng giống nòi.
	¨
	¨

	
	d. Di truyền học chỉ ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và chăn nuôi.
	¨
	¨

	PHẦN ĐÁP ÁN

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Di truyền học và các tính trạng ở người.

	
	a. Tính trạng ở người thường được quyết định bởi nhiều gen khác nhau.
	þ
	¨

	
	b. Tính trạng da màu không được di truyền.
	¨
	þ

	
	c. Tính trạng chiều cao được ảnh hưởng bởi cả yếu tố di truyền và môi trường.
	þ
	¨

	
	d. Tính trạng tóc xoăn luôn di truyền theo kiểu gen trội.
	¨
	þ

	2
	Bệnh và tật di truyền ở người.

	
	a. Bệnh di truyền luôn được truyền từ bố mẹ sang con cái.
	¨
	þ

	
	b. Bệnh bạch tạng là do thiếu hụt melanin trong cơ thể.
	þ
	¨

	
	c. Hội chứng Turner chỉ ảnh hưởng đến nam giới.
	¨
	þ

	
	d. Hội chứng Down là do đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
	þ
	¨

	3
	Nguyên nhân gây bệnh di truyền.

	
	a. Đột biến gen có thể gây ra bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	b. Tác nhân môi trường không ảnh hưởng đến sự phát sinh bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	c. Các bệnh di truyền chỉ do các yếu tố nội tại của cơ thể gây ra.
	¨
	þ

	
	d. Tia UV có thể gây đột biến gen dẫn đến bệnh di truyền.
	þ
	¨

	4
	Vai trò của di truyền học trong y học.

	
	a. Di truyền học giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	b. Di truyền học không liên quan đến việc nghiên cứu các bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	c. Kiến thức di truyền học không có ứng dụng trong y học hiện đại.
	¨
	þ

	
	d. Di truyền học chỉ nghiên cứu về các bệnh do đột biến gen.
	¨
	þ

	5
	Cách phòng ngừa bệnh di truyền.

	
	a. Sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất không ảnh hưởng đến sức khỏe di truyền.
	¨
	þ

	
	b. Tránh tiếp xúc với các tác nhân gây đột biến gen giúp giảm nguy cơ mắc bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	c. Không có cách nào để phòng ngừa bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	d. Kiểm tra di truyền trước khi sinh có thể giúp phòng ngừa bệnh di truyền.
	þ
	¨

	6
	Ảnh hưởng của bệnh di truyền đến xã hội.

	
	a. Bệnh di truyền có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh.
	þ
	¨

	
	b. Bệnh di truyền không ảnh hưởng đến năng suất lao động của xã hội.
	¨
	þ

	
	c. Bệnh di truyền có thể làm tăng chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe.
	þ
	¨

	
	d. Các bệnh di truyền không gây gánh nặng kinh tế cho xã hội.
	¨
	þ

	7
	Các hội chứng di truyền ở người.

	
	a. Hội chứng Down là do có thêm một nhiễm sắc thể 21.
	þ
	¨

	
	b. Hội chứng Turner là do mất một nhiễm sắc thể X ở nữ giới.
	þ
	¨

	
	c. Hội chứng Klinefelter chỉ ảnh hưởng đến nữ giới.
	¨
	þ

	
	d. Hội chứng Down không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ.
	¨
	þ

	8
	Yếu tố di truyền và tác động của môi trường.

	
	a. Môi trường sống không ảnh hưởng đến biểu hiện của gen.
	¨
	þ

	
	b. Yếu tố di truyền quyết định hoàn toàn tính trạng của một cá thể.
	¨
	þ

	
	c. Môi trường và di truyền cùng ảnh hưởng đến sự phát triển của tính trạng.
	þ
	¨

	
	d. Chỉ có di truyền mới ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh di truyền.
	¨
	þ

	9
	Luật Hôn nhân và Gia đình liên quan đến di truyền học.

	
	a. Luật Hôn nhân và Gia đình cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời để tránh các bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	b. Luật Hôn nhân và Gia đình không có quy định về việc kết hôn liên quan đến yếu tố di truyền.
	¨
	þ

	
	c. Quy định về cấm kết hôn gần huyết thống nhằm ngăn ngừa bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	d. Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép lựa chọn giới tính thai nhi.
	¨
	þ

	10
	Ứng dụng di truyền học trong nông nghiệp.

	
	a. Di truyền học không có ứng dụng trong việc cải thiện giống cây trồng.
	¨
	þ

	
	b. Di truyền học giúp tạo ra các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất cao.
	þ
	¨

	
	c. Sử dụng di truyền học có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cây trồng và vật nuôi.
	þ
	¨

	
	d. Di truyền học không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
	¨
	þ

	11
	Đặc điểm di truyền ở người.

	
	a. Tính trạng da màu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường.
	¨
	þ

	
	b. Tính trạng màu mắt chỉ do một gen quyết định.
	¨
	þ

	
	c. Tính trạng nhóm máu được di truyền theo quy luật trội lặn.
	þ
	¨

	
	d. Tính trạng chiều cao ở người bị ảnh hưởng bởi nhiều gen khác nhau.
	þ
	¨

	12
	Các bệnh di truyền phổ biến.

	
	a. Hội chứng Down là do có thêm một nhiễm sắc thể 21.
	þ
	¨

	
	b. Bệnh xơ nang là do đột biến gen trội.
	¨
	þ

	
	c. Bệnh Huntington là do đột biến gen lặn.
	¨
	þ

	
	d. Bệnh máu khó đông là do đột biến gen nằm trên nhiễm sắc thể X.
	þ
	¨

	13
	Ảnh hưởng của đột biến gen đến sức khỏe.

	
	a. Đột biến gen có thể gây ra các bệnh di truyền nghiêm trọng.
	þ
	¨

	
	b. Đột biến gen không bao giờ có lợi cho sức khỏe.
	¨
	þ

	
	c. Một số đột biến gen có thể làm tăng khả năng chống lại bệnh tật.
	þ
	¨

	
	d. Đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến người mang gen đột biến.
	¨
	þ

	14
	Cách phát hiện bệnh di truyền.

	
	a. Xét nghiệm gen có thể phát hiện đột biến di truyền.
	þ
	¨

	
	b. Chẩn đoán hình ảnh không thể phát hiện bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	c. Kiểm tra di truyền trước sinh có thể giúp phát hiện các bệnh di truyền ở thai nhi.
	þ
	¨

	
	d. Bệnh di truyền chỉ có thể phát hiện sau khi sinh.
	¨
	þ

	15
	Đặc điểm của bệnh di truyền lặn.

	
	a. Bệnh di truyền lặn không bao giờ ảnh hưởng đến người mang gen.
	¨
	þ

	
	b. Bệnh di truyền lặn có thể biểu hiện ngay cả khi chỉ có một nhiễm sắc thể mang gen đột biến.
	¨
	þ

	
	c. Người mang gen lặn có nguy cơ cao hơn mắc bệnh di truyền lặn.
	þ
	¨

	
	d. Bệnh di truyền lặn chỉ biểu hiện khi cả hai nhiễm sắc thể đều mang gen đột biến.
	þ
	¨

	16
	Ảnh hưởng của bệnh di truyền đến đời sống.

	
	a. Bệnh di truyền có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh.
	þ
	¨

	
	b. Bệnh di truyền không ảnh hưởng đến khả năng lao động của người bệnh.
	¨
	þ

	
	c. Người mắc bệnh di truyền thường có tuổi thọ ngắn hơn.
	þ
	¨

	
	d. Bệnh di truyền luôn dẫn đến tử vong sớm.
	¨
	þ

	17
	Các phương pháp điều trị bệnh di truyền.

	
	a. Phẫu thuật không thể chữa trị các bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	b. Liệu pháp gen có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	c. Thuốc có thể giúp kiểm soát triệu chứng của bệnh di truyền.
	þ
	¨

	
	d. Không có phương pháp điều trị nào cho bệnh di truyền.
	¨
	þ

	18
	Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đột biến gen.

	
	a. Tia UV có thể gây ra đột biến gen.
	þ
	¨

	
	b. Ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến đột biến gen.
	¨
	þ

	
	c. Hóa chất độc hại có thể làm tăng nguy cơ đột biến gen.
	þ
	¨

	
	d. Thực phẩm bẩn không ảnh hưởng đến đột biến gen.
	¨
	þ

	19
	Quy định pháp luật về di truyền học.

	
	a. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần.
	þ
	¨

	
	b. Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép lựa chọn giới tính thai nhi.
	¨
	þ

	
	c. Quy định pháp luật không có ảnh hưởng đến việc ngăn ngừa bệnh di truyền.
	¨
	þ

	
	d. Các quy định về di truyền học không ảnh hưởng đến chính sách y tế cộng đồng.
	¨
	þ

	20
	Vai trò của di truyền học trong bảo tồn giống nòi.

	
	a. Di truyền học giúp bảo tồn và phát triển các giống loài quý hiếm.
	þ
	¨

	
	b. Di truyền học không có vai trò trong việc bảo tồn giống nòi.
	¨
	þ

	
	c. Kiến thức di truyền học giúp ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng giống nòi.
	þ
	¨

	
	d. Di truyền học chỉ ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và chăn nuôi.
	¨
	þ
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